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Học trực tuyến

STT SBD NĂM SINH ĐIỂM
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚ

1 60 Nguyễn Văn  Chiến 25/01/1978 7.00 P4

2 45 Hồ Thanh  Tiến 03/09/1985 6.50 P60

3 8 Dương Hoàng Anh 1985 8.00 P23

4 57 Lê Phước Bình 6/17/05 8.00 P1

5 65 Nguyễn Huy Bình 08/3/1983 7.50 P9

6 59 Nguyễn Trung Cang 28/10/1986 7.50 P3

7 39 Phạm Thị Hồng Chi 13/01/1982 7.50 P54

8 53 Nguyễn Thị Kiều Chinh 29/04/1982 8.25 P68

9 63 Nguyễn Đình Chương 21/12/1961 8.50 P7

10 22 Võ Thanh Cúc 1983 7.75 P37

11 50 Lý Kim Cúc 1979 8.00 P65

12 10 Nguyễn Văn Đa 1990 9.00 P25

13 71 Đỗ Thị Ánh Đào 12/07/1974 6.00 P15

14 61 Nguyễn Hữu Đức 09/11/1974 7.50 P5

15 5 Vương Đại Dương 9/2/72 6.00 P20

16 31 Nguyễn Duy 1/7/87 7.00 P46

17 35 Nguyễn Tâm Em 14/9/1981 8.50 P50

18 38 Ngô Thị Tiền Giang 5/29/05 8.50 P53

19 55 Võ Đoàn Giang 12/02/1991 8.25 P70

20 69 Trần Thị Hải Giang 22/04/1982 7.50 P13

21 1 Lê Thanh Hải 17/7/1985 7.00 P16

22 58 Lê Long Đông Hải 03/08/1985 7.50 P2

23 67 Phạm Văn Hải 26/6/1969 8.00 P11
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STT SBD NĂM SINH ĐIỂM
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

24 17 Thích Thanh Hiệp 9/15/85 8.25 P32

25 24 Nguyễn Phúc Hiếu 30/05/1973 8.75 P39

26 21 Trần Thị Ánh Hồng 1977 8.00 P36

27 23 Trần Thị Hồng 1968 8.50 P38

28 46 Phan Đình Huy 28/09/1980 6.25 P61

29 44 Huỳnh Nhật Kha 04/12/1972 8.50 P59

30 52 Trần Anh Kiều 08/12/1987 7.75 P67

31 62 Võ Thành Lâm 02/9/1975 8.50 P6

32 27 Tô Minh Lắm 11/15/79 6.00 P42

33 26 Nguyễn Kiều Mai 06/07/1981 7.00 P41

34 40 Võ Hằng Mơ 4/9/86 7.50 P55

35 28 Võ Thị Kim Ngân 2/8/88 7.50 P43

36 64 Dương Hoà Nhã 5/18/05 7.00 P8

37 12 Nguyễn Thanh Phát 04/12/1983 8.00 P27

38 41 Lê Trí Phát 16/11/1968 5.00 P56

39 20 Trần Nguyễn Phi 1977 8.75 P35

40 43 Đặng Văn Phong 03/07/1979 7.25 P58

41 25 Trần Thanh Phú 20/08/1975 8.25 P40

42 29 Hứa Văn Phụng 12/1/75 6.50 P44

43 6 Nguyễn Bích Phương 28/09/1990 7.50 P21

44 54 Vũ Đức Quang 1969 8.50 P69

45 66 Vũ Văn Quảng 9/29/81 8.00 P10

46 34 Phạm Hồng Quyên 14/08/1990 7.00 P49

47 33 Nguyễn Thị Bảo Quỳnh 12/7/86 8.25 P48

48 9 Phan Thị Sang 1978 7.50 P24

49 30 Lê Vĩnh Sang 9/20/86 7.00 P45

50 70 Nguyễn Ngọc Sương 03/05/1976 6.00 P14

51 14 Phan Thanh Tâm 1973 8.25 P29

52 51 Hoàng Thị Thanh Tân 1980 8.50 P66
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STT SBD NĂM SINH ĐIỂM
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

53 13 Nguyễn Hồng Thắng 18/9/1979 6.50 P28

54 32 Nguyễn Phú Thanh 5/6/66 7.50 P47

55 47 Nguyễn Hữu Thành 5/24/82 9.00 P62

56 48 Huỳnh Thị Hoàng Thi 7/16/83 8.50 P63

57 11 Lương Sơn Thịnh 04/4/1972 8.00 P26

58 36 Nguyễn Kim Thoa 22/8/1982 8.50 P51

59 2 Nguyễn Phượng Thư 03/11/1988 7.50 P17

60 7 Trần Văn Thủy 1971 8.00 P22

61 42 Nguyễn Bửu Tường Thụy 04/11/1977 5.00 P57

62 68 Trần Huyện Tỉnh 20/08/1978 8.00 P12

63 16 Nguyễn Minh Toàn 1991 8.00 P31

64 18 Nguyễn Thị Huyền Trang 4/5/89 8.75 P33

65 15 Võ Ngọc Trinh 1987 8.00 P30

66 56 Nguyễn Thanh Tùng 08/10/1976 8.25 P71

67 3 Đinh Ngọc Thanh Tuyền 9/28/81 8.00 P18

68 4 Thái Thị Bích Tuyền 9/8/81 8.50 P19

69 49 Đặng Dương Bích Tuyền 2/2/81 7.75 P64

70 37 Võ Thị Tuyết Vân 12/04/1975 5.50 P52

71 19 Nguyễn Bình Yên 1/1/81 8.50 P34

71 Giỏi 37

71 Khá 23
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